
Phụ lục 

NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CHO CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CHUẨN BỊ  

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH TRA LẦN THỨ 5 CỦA EC 

(Kèm thèo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
 

STT Nội dung EC quan tâm Yêu cầu hồ sơ, tài liệu, bằng chứng Thời gian  

hoàn thành 

Thành viên chủ trì Thành viên phối hợp 

I HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1 
Cập nhật các quy định pháp 

luật mới ban hành 

Nội dung quy định, văn bản ban hành (điều 

khoản, văn bản, cơ quan và thời gian ban 

hành). 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Sở Tư Pháp, Công an 

tỉnh, BCH Quân sự 

tỉnh; UBND các xã, 

phường ven biển 

2 
Chỉ đạo, lãnh đạo của các 

cơ quan chức năng 

Nội dung chỉ đạo, văn bản ban hành (văn bản, 

cơ quan và thời gian ban hành) 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Nội dung quy định, 

văn bản ban hành 

(điều khoản, văn 

bản, cơ quan và thời 

gian ban hành) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường ;Sở Tư 

Pháp, Công an tỉnh, 

BCH Quân sự tỉnh; 

UBND các xã, 

phường ven biển 

3 

Kết quả xử lý cán bộ, công 

chức, cơ quan chức năng ở 

địa phương không thực 

hiện nhiệm vực cơ quan 

cấp trên giao 

Kết quả xử lý,  hình thức xử lý cán bộ, công 

chức, cơ quan chức năng ở địa phương không 

thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU do 

Trung ương giao 

Trước, trong khi làm 

việc với Đoàn Thanh 

tra 

Sở Nội Vụ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Tư 

Pháp, Công an tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, BCH 

Quân sự tỉnh; UBND 

các xã, phường ven 

biển 

II QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT ĐỘI TÀU 

1 
Số lượng tàu cá tại địa 

phương 

Số lượng tàu cá (6-<12m, 12-<15m,15-

<24m,>=24m) đã đăng ký, chưa đăng ký, có 

giấy phép hợp lệ, không có giấy phép hợp lệ, 

có giấy chứng nhận ATTP 

Trước 17hh:00 Thứ 

sáu hàng tuần và 

trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 
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2 Giám sát hoạt động đội tàu 
Số tàu không đủ điều kiện hoạt động (lý do, địa 

chỉ, người giám sát, biện pháp giám sát) 

Trước 17hh:00 Thứ 

sáu hàng tuần và 

trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

3 Quản lý tàu cá xóa đăng ký 

Danh sách tàu cá đã xóa đăng ký; lý do, tình 

trạng tàu thực tế khi xóa, ai đang quản lý tàu cá 

(trong trường hợp cho, bán, tặng) 

Trước 17hh:00 Thứ 

sáu hàng tuần và 

trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

4 Số lượng cảng cá 

Số cảng cá đã công bố mở, được chỉ định cho 

tàu vùng khơi vào cảng, chỉ định xác nhận 

nguồn gốc 

Trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

5 
Số lượng tàu cá xuất nhập 

bến 

Số lượng tàu cá ra, vào từng cảng, xuất nhập 

qua Trạm biên phòng; đăng ký lưu trú trên 

VNeID 

Trước 17hh:00 Thứ 

sáu hàng tuần và 

trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

6 
Sản lượng thủy sản khai 

thác bốc dỡ qua cảng 

Khối lượng thủy sản theo loài/nhóm bốc dỡ 

qua từng cảng cá 

Trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh; 

UBND các xã, 

phường ven biển 

7 

Biện pháp đảm bảo tàu cá 

đã xóa đăng ký không tham 

gia hoặt động trở lại hoặc 

đã được đăng ký lại 

Hồ sơ tàu cá đã xóa đăng ký: Lý do, tình trạng 

tàu thực tế khi xóa, ai đang quản lý tàu cá và 

tình trạng hiện nay của tàu cá (trong trường 

hợp cho, bán,tặng) 

Trước ngày 

15/02/2026 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh; 

UBND các xã, 

phường ven biển 

8 
Đánh dấu tàu cá và viết số 

đăng ký tàu cá 

Tất cả tàu cá đã được sơn đánh dấu và viết biển 

số theo quy định (kể cả tàu phục vụ NTTS, 

BVNLTS,...) để nhận dạng 

Trước ngày 

15/02/2026 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, 

phường ven biển 

9 

Biện pháp đảm bảo tàu cá 

không đủ điều kiện không 

tham gia hoạt động 

- Lập danh sách (lý do, địa chỉ, chủ tàu, nơi neo 

đậu) 

- Người giám sát vị trí neo đậu 

- Biện pháp giám sát vị trí neo đậu 

- Niêm Yết danh sách 

- Neo đậu tập trung 

- Không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu 

Trước ngày 

15/02/2026, trong 

thời gian EC thực 

hiện thanh tra 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 
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10 

Cập nhật danh sách tàu cá 

nguy cơ cao vi phạm khai 

thác IUU 

- Danh sách được cập nhật hàng tuần đúng quy 

định tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 

- Cơ quan chức năng tại địa phương (cản cá, 

chi cục thủy sản, biên phòng, chính quyền cơ 

sở,.. được truy cập, khai thác thông tin) 

Hàng tuần 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

11 

Số lượng tàu cá từ 15m trở 

lên) đăng ký tại địa phương 

cập cảng chỉ định theo quy 

định 

- Danh sách tàu cá từ 15m trở lên cập cảng bốc 

dỡ sản phẩm theo quy định trong năm 2024 - 

2025 

- Danh sách tàu cá từ 15m trở lên không cập 

cảng bốc dỡ sản phẩm theo quy định trong năm 

2024 -2025. Tình trạng hoạt động của các tàu 

cá này, bốc dỡ sản phẩm ở đâu, bị xử lý như 

thế nào? 

Trước ngày 

15/02/2026 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

12 
Số lượng tàu cá xuất nhập 

bến 

- Danh sách tàu cá ra, vào từng cảng cá; xuất, 

nhập qua trạm biên phong 

- Số lượng tàu cá được kiểm tra, biên bản kiểm 

tra, xử lý vi phạm (nếu có) 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

13 
Thông tin tàu cá trên hệ 

thống VMS 

- Đối soát, đồng bộ dữ liệu với CSDL 

VNFishbase 

- Thông tin về hiện trạng (Chủ tàu, vị trí, người 

quản lý) các tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS 

dài ngày (>10 ngày) trên biển, vượt ranh giới, 

mất kết nối trong bờ. 

- Danh sách tàu lắp nhiều hơn 1 thiết bị VMS 

trên tàu, cách thức quản lý hệ thống VMS. 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

14 

Thông tin lịch sử các tàu vi 

phạm vùng biển nước 

ngoài, vượt ranh giới, mất 

kết nối dài ngày trên biển 

- Cách tra cứu và giải thích lịch sử hải trình của 

tàu cá 

- Cách thức xử lý thông tin vi phạm, biện pháp 

quản lý tàu cá có rủi ro, nguy cơ cao vi phạm 

khai thác IUU 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 
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15 

Kiểm soát tàu cá xuất nhập 

bến (tại cảng cá và trạm 

kiểm soát biên phòng) 

-Hồ sơ chuyến biển của từng tàu cá (báo trước 

01 giờ rời cảng, sản lượng bốc dỡ dự kiến; biên 

bản kiểm tra nới; cấp nhật ký khai thác/chuyến 

tải; bản ghi giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng 

(khối lượng theo loài/nhóm loài)). 

 -Hồ sơ xử lý vi phạm nếu có. 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

III TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

1 

Sản lượng thủy sản khai 

thác được cấp giấy biên 

nhận, giấy xác nhận 

nguyên liệu, giấy chứng 

nhận nguồn gốc 

Khối lượng thủy sản theo loài/nhóm loài được 

cấp giấy biên nhận, giấy xác nhận nguyên liệu, 

giấy chứng nhận nguồn gốc; số lượng giấy biên 

nhận, giấy xác nhận nguyên liệu, giấy chứng 

nhận nguồn gốc đã được cấp cho từng công ty. 

Trước ngày 25 hàng 

tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh; 

UBND các xã, 

phường ven biển 

2 

Số lượng nguyên liệu đã 

được cấp giấy xác nhận 

nguồn gốc 

Hồ sơ cấp giấy biên nhận (GBN), giấy xác 

nhận nguyên liệu (SC) tại từng cảng cá chỉ định 

xác nhận nguyên liệu (Khối lượng thủy sản 

theo loài/nhóm loài từng tàu cá, hồ sơ tàu cá, 

nhật ký khai thác chuyến biển, bản ghi giám sát 

sản lượng, GBN, SC). 

-Phân loại, lưu trữ hệ thống, khoa học dễ truy 

xuất. 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh; 

UBND các xã, 

phường ven biển 

3 

Số lượng nguyên liệu đã 

được cấp giấy chứng nhận 

nguồn gốc (CC) 

- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận nguồn gốc (CC) 

tại các chi cục quản lý thủy sản (Khối lượng 

thủy sản theo loài/nhóm loài từng CC, các SC 

liên quan, hệ thống hồ sơ liên quan khác theo 

yêu cầu: CSDL tàu cá, eCDT,...). 

 - Phân loại, lưu trữ hệ thống, khoa học để truy 

xuất. 

Hàng ngày 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 
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4 

Truy xuất dữ liệu trên các 

hệ thống CSDL: VMS, 

Nhật ký điện tử, eCDT, 

VNfishbase, cảnh báo mất 

kết nối VMS, hệ thống 

kiểm soát tàu cá của BĐBP, 

ứng dụng VNeID, CSDL 

tích hợp nghề cá của 

Viettel, CSDL xử phạt 

hành chính,.. 

Dữ liệu được truy cập, trích xuất, tổng hợp, 

theo dõi, lưu trữ theo quy định. 
Hàng ngày 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

5 

Công tác truy xuất nguồn 

gốc tại nhà máy chế biến 

xuất khẩu năm 2024-2025 

-Hồ sơ kiểm tra truy xuất nguồn gốc tại nhà 

máy chế biến, xuất khẩu các đối tượng xuất 

khẩu đi Châu Âu: cá kiếm, cá ngừ, mực, bạch 

tuộc,.... 

- Hồ sơ xử lý vi phạm nếu có. 

Trước ngày 

15/02/2026, Duy trì 

theo kế hoạch 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh; BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

IV THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1 

Kết quả xử lý tàu cá mất kết 

nối VMS > 6 giờ không báo 

vị trí về bờ 

-Số lượng tàu mất kết nối, số tàu đã xử phạt; 

-Số tàu đã khép hồ sơ (lý do), không xử phạt; -

Số tàu chưa xử lý xong. 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

2 

Kết quả xử lý tàu cá mất kết 

nối VMS không về bờ 

trước 10 ngày 

-Số lượng tàu mất kết nối, số tàu đã xử phạt; 

-Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do); -

Số tàu chưa xử lý xong. 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

3 

Kết quả xử lý tàu cá vượt 

ranh giới cho phép khai 

thác trên biển 

-Số lượng tàu vượt ranh giới, số tàu đã xử phạt;  

-Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do); - 

Số tàu chưa xử lý xong. 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

4 

Kết quả xử lý tàu cá vi 

phạm vùng biển nước 

ngoài 

-Số lượng tàu vi phạm, số tàu đã xử phạt;  

- Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do); 

- Số tàu chưa xử lý xong. 

Trước 17:00 Thứ 6 

hằng tuần và trước 

ngày 25 hằng tháng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

BCH Quân sự tỉnh, 

UBND các xã, 

phường ven biển 

5 

Xử lý hình sự tàu cá vi 

phạm hành vi khai thác 

IUU 

- Danh sách đối tượng đang bị điều tra (hành vi 

gì gắn với tàu cá nào). 

- Danh sách đối tượng đang chờ xét xử (hành 

vi gì gắn với tàu cá nào). 

Trước ngày 25 hàng 

tháng 
Công an tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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 -Danh sách đối tượng đang thi hành án (hành 

vi gì gắn với tàu cá nào, thời gian tù). 

6 

Kết quả xử lý tàu cá mất kết 

nối VMS > 6 giờ không báo 

vị trí về bờ 

- Số lượng tàu mất kết nối, số tàu đã xử phạt; -

Số tàu đã khép hồ sơ (lý do), không xử phạt; - 

Số tàu chưa xử lý xong. 

 - Hồ sơ từng vụ việc. 
Hàng ngày BCH Quân sự tỉnh 

Sở Tư pháp; Công an 

tỉnh; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; UBND 

các xã, phường ven 

biển 

7 

Kết quả xử lý tàu cá mất kết 

nối VMS không về bờ 

trước 10 ngày 

-Số lượng tàu mất kết nối, số tàu đã xử phạt; -

-Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do); 

số tàu chưa xử lý xong. 

- Hồ sơ từng vụ việc. 
Hàng ngày BCH Quân sự tỉnh 

Sở Tư pháp; Công an 

tỉnh; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; UBND 

các xã, phường ven 

biển 

8 

Kết quả xử lý tàu cá vượt 

ranh giới cho phép khai 

thác trên biển 

- Số lượng tàu vượt ranh giới, số tàu đã xử phạt;  

- Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do); 

- Số tàu chưa xử lý xong. 

- Hồ sơ từng vụ việc. 
Hàng ngày BCH Quân sự tỉnh 

Sở Tư pháp; Công an 

tỉnh; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; UBND 

các xã, phường ven 

biển 

9 

Kết quả xử lý tàu cá vi 

phạm vùng biển nước 

ngoài 

- Số lượng tàu vi phạm, số tàu đã xử phạt; 

-  Số tàu đã khép hồ sơ, không xử phạt (lý do);  

- Số tàu chưa xử lý xong. 

- Hồ sơ từng vụ việc. 

Hàng ngày BCH Quân sự tỉnh 

Sở Tư pháp; Công an 

tỉnh; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường , 

UBND các xã, 

phường ven biển 

10 

Xử lý hình sự tàu cá vi 

phạm hành vi khai thác 

IUU 

- Danh sách đối tượng đang bị điều tra (hành vi 

gì gắn với tàu cá nào). 

- Danh sách đối tượng đang chờ xét xử (hành 

vi gì gắn với tàu cá nào). 

- Danh sách đối tượng đang thi hành án (hành 

vi gì gắn với tàu cá nào, thời gian tù). 

 - Hồ sơ từng vụ việc. 

Hàng ngày Công an tỉnh 

Sở Tư pháp; BCH 

Quân sự tỉnh; Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường , UBND các 

xã, phường ven biển 
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